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THAM LUẬN

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững  


I- Tình hình chung về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh:

1. Đặc điểm tự nhiên
An Giang là một tỉnh miền Tây Nam bộ, thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long địa hình vừa có đồng bằng và đồi núi, diện tích tự nhiên 353.676 ha, trong đó 297.872 ha sản xuất nông nghiệp, đất trồng lúa chiếm trên 84%. 

Theo rà soát của cơ quan dân tộc, dân số của tỉnh là hơn 2,1 triệu người, với 543.764 hộ với 29 dân tộc anh em, gồm 04 dân tộc chủ yếu là Kinh, Hoa, Khmer và Chăm; ngoài dân tộc Kinh chiếm đa số còn có 28 dân tộc thiểu số với 119.219 người (28.481 hộ), chiếm 5,26% so dân số cả tỉnh, bao gồm: dân tộc Khmer 93.717 người (chiếm 4,2%); dân tộc Chăm 15.327 người (chiếm 0,67%); dân tộc Hoa 10.079 người (chiếm 0,38%) và có 25 dân tộc thiểu số khác sinh sống rải rác trên địa bàn, mỗi dân tộc thiểu số ở An Giang đều có đặc điểm riêng. 

 2. Về hành chính

An Giang có đường biên giới dài 98,211 km (85,859 km trên đất liền và 12,352 km trên sông), khu vực biên giới (KVBG) của tỉnh có 18 xã, phường, thị trấn thuộc 05 huyện, thị xã, thành phố, tiếp giáp với 13 xã thuộc 06 huyện biên giới của tỉnh Takeo và Kandal-Vương quốc Campuchia. Có 02 cửa khẩu quốc tế là cửa khẩu Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên), cửa khẩu Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu), 02 cửa khẩu quốc gia Khánh Bình, cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) và 01 cửa khẩu phụ Bắc Đai.

Tỉnh có 11 đơn vị hành chính, gồm có 02 thành phố trực thuộc, 01 thị xã và 08 huyện với 156 xã, phường, thị trấn. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh An Giang được công nhận 16 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số gồm: 07 xã khu vực III, 09 xã  khu vực I và 10 ấp đặc biệt khó khăn.

3. Về tình hình kinh tế, đời sống, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị đồng bào dân tộc thiểu số.
Dân tộc Khmer sống tập trung nhiều nhất ở 2 huyện miền núi Tri Tôn, Tịnh Biên (trên 80.000 người), số còn lại sống rải rác ở một số huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Châu Phú. Đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang theo Phật giáo Nam tông có 66 chùa, sống chủ yếu bằng nông nghiệp và chăn nuôi gia đình. Trong kháng chiến, huyện Tri Tôn, Tịnh Biên là căn cứ địa cách mạng, bị nhiều tàn phá do chiến tranh, đời sống một bộ phận đồng bào Khmer còn gặp nhiều khó khăn. Đối với đồng bào Khmer sống tập trung ở vùng cao, vùng có đồi núi,  xóm làng định cư quanh quần Chùa, chịu ảnh hưởng đậm nét của văn hóa  phật giáo Nam tông mang đậm đặc trưng của đồng bào Khmer. Địa bàn vùng cao, có núi có nhiều tiềm năng lợi thế so với một số tỉnh thành trong khu vực, có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, du lịch tâm linh, khoáng sản, . . . Tuy nhiên, bên cạnh đó, những hạn chế khó khăn về nguồn nước thủy lợi phục vụ sản xuất, độ phì nhiêu của đất thấp, tập quán canh tác còn mang tính truyền thống, chậm trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Dân tộc Chăm phân bố thành cụm xóm làng, ở vùng đồng bằng trủng thấp có lợi thế trong sản xuất cây lúa nước, chăn nuôi, đánh bắt thủy sản. Hàng năm chiệu ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, sạt lở bờ sông. Đồng bào sống tập trung nhiều nhất ở 02 huyện An Phú, Tân Châu; số còn lại sống rải rác ở các huyện Châu Phú, Châu Thành; hầu hết theo tôn giáo Hồi giáo (Islam) có 12 Thánh đường và 16 Tiểu Thánh đường, có Ban Đại diện Cộng đồng Hồi Giáo tỉnh,chịu ảnh hưởng bởi tôn giáo Hồi giáo Islam.
Dân tộc Hoa, đa số theo đạo Phật, sống xen kẽ với người Kinh trong thành phố, thị xã, thị trấn. Tập trung nhiều tại TP. Long Xuyên, TX. Châu Đốc và Thị xã Tân Châu, có nguồn  gốc từ tỉnh Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam của Trung Quốc sang lập nghiệp lâu đời và một số từ Vương quốc CamPuchia về An Giang sinh sống năm 1969. Người Hoa theo đạo Phật nhưng chủ yếu thờ các vị thánh nhân của Trung Quốc nên mang đậm nét truyền thống tín ngưỡng dân gian, đa số ngươi Hoa giỏi buôn bán, sản xuất kinh doanh. Thế mạnh của người Hoa ở An Giang là thương mại và rất chuyên sâu nghề tiểu thủ công nghiệp, kế tục những ngành nghề truyền thống cha truyền con nối cùng những bí quyết riêng của họ tộc. 

- Đầu năm 2020 toàn tỉnh có 14.170 hộ nghèo, tỷ lệ 2,63%, cuối năm 2020 số hộ nghèo còn 10.232 hộ, chiếm tỷ lệ 1,90%,. Hộ nghèo là người dân tộc thiểu số: đầu năm 2020 toàn tỉnh có 3.318 hộ, chiếm tỷ lệ 12,21%/tổng số hộ dân tộc thiểu số, đến cuối năm 2020 còn 2.452 hộ, chiếm tỷ lệ 8,98%/tổng số hộ dân tộc thiểu số, giảm 3,23% so với đầu năm.; Về hộ cận nghèo: đầu năm 2020 có 29.414 hộ, chiếm tỷ lệ 5,45%, đến cuối năm 2020 giảm còn 26.655 hộ chiếm tỷ lệ 4,94% 

- Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang (theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025):
Số hộ nghèo toàn tỉnh là 20.129/527.530 hộ dân hộ, tỷ lệ là 3,82%. Số hộ nghèo DTTS là 4.026 hộ/527.530 hộ dân chung toàn tỉnh, tỷ lệ 0,8%, chiếm 20% tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh.
Số hộ cận nghèo toàn tỉnh là 31.288 hộ/527.530 hộ dân, tỷ lệ là 5,93%. Số hộ cận nghèo DTTS 1.922 hộ/527.530 hộ dân chung toàn tỉnh, tỷ lệ 0,36%, chiếm 6,1% tỷ lệ hộ cận nghèo toàn tỉnh.
- Thu nhập bình quân đầu người: Năm 2021 là 45 triệu đồng/người/năm.

4. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội:
Trong những năm qua, cùng với các tỉnh trong khu vực, kinh tế của tỉnh An Giang có bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm hằng năm nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao so với tỷ lệ cung của tỉnh nhất là tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer cao hơn so với dân tộc khác; văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm; hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số được quan tâm đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc. Bên cạnh những thuận lợi, địa phương cũng gặp không ít khó khăn do tính chất đặc thù vốn có vùng biên giới, tôn giáo, dân tộc và hậu quả tàn phá của chiến tranh biên giới Tây Nam nên ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, kinh tế của đồng bào. Nhưng với quyết tâm cao của Đảng bộ và đồng bào các tôn giáo, dân tộc luôn đoàn kết, chung sức xây dựng và phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 


Qua gần 20 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW, ngày 12/03/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã chú trọng lồng ghép thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều chính sách đầu tư hỗ trợ cho người dân vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số như: Ông Ngan Minh Nhơn, dân tộc Hoa ở Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn là thành viên Hội khuyến học thị trấn Núi Sập luôn vận động các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm đóng góp tiền bạc, tập vở, đồng phục học sinh, mua bảo hiểm y tế, phương tiện học tập cho các em thuộc hộ nghèo, các em có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị vật chất và tiền mặt từ 300 đến 350 triệu đồng/năm; Ông Chau Kok, dân tộc Khmer, cư ngụ tại ấp Tô Thuận - xã Núi Tô - huyện Tri Tôn qua triển khai chính sách của Đảng, nhà nước, gia đình tự vươn lên thoát nghèo bằng mô hình trồng 200 cây dừa, 200 cây xoài các loại (xoài Thái, xoài Đài Loan, xoài Cát Hòa lộc…), các loại hoa màu ngắn ngày như: Mướp, rau muống, cải xanh, các loại rau thơm,… thu nhập mỗi năm khoảng 180 triệu đồng trên diện tích đất 02 ha đã giúp gia đình ổn định cuộc sống, kinh tế gia đình được cải thiện hơn, nuôi các con được ăn học và có việc làm ổn định; Ông Sa Les, Dân tộc Chăm, Trưởng  ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, TX. Tân Châu, thực hiện cuộc vận động, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, nhiều mô hình đầu tư phát triển kinh tế, từ đó  người dân đồng bào dân tộc Chăm đã có ý thức đúng đắn và có trách nhiệm đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, y tế, dân số, vệ sinh môi trường, không có trường hợp vi phạm, không có con em nghỉ học giữa chừng, phổ cập tiểu học, trung học cơ sở luôn đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay trong ấp có rất nhiều học sinh đang học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trong và ngoài nước, có 45 em đang du học tại các nước: Ai cập, Á rập, Malaysia, Inđônêsia, số em thành đạt ra trường hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, số còn lại tham gia tích cực các hoạt động xã hội, sinh hoạt các tổ chức - đoàn thể địa phương.

II- Đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc:

- Cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở có sự tập trung lãnh, chỉ đạo sâu sát, các ngành liên quan có sự phối hợp khá chặt chẽ trong việc chăm lo các mặt đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số như: Hỗ trợ vốn sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ: Cụm tuyến dân cư, nhà ở,  nước sạch, điện, đường, trường, trạm, làng nghề, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm,… Từ đó, tình hình kinh tế trong vùng  đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số có bước chuyển tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đời sống của một bộ phận khá lớn bà con từng bước được cải thiện rõ nét. 
- Ý thức cho con em tham gia học phổ thông tốt hơn trước, số lượng học sinh dân tộc dân tộc thiểu số ở các cấp học không ngừng tăng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám trị bệnh cho đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số ngày càng quan tâm hơn. Đội ngũ cán bộ và các cơ sở y tế, trang thiết bị, thuốc men phục vụ khám, điều trị bệnh vùng dân tộc dân tộc thiểu số từng bước được tăng cường tốt hơn.

- Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống được phát huy, nhiều vị chức sắc  tiêu biểu có sự đóng góp thiết thực cho sự phát triển của cộng đồng dân tộc, tham gia xây dựng chính quyền, vận động đồng bào và sư sãi chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì, giữ vững ổn định; đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo được phát huy; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được đồng bào tích cực hưởng ứng; những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch tác động xấu đến vùng dân tộc đều bị vô hiệu hóa. 
- Nhiều ấp, khóm và hộ gia đình đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số được xét công nhận đạt chuẩn văn hóa; các khiếu kiện về tranh chấp đất đai trong đồng bào dân tộc được các địa phương quan tâm xem xét giải quyết kịp thời.
- Công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách được quan tâm; việc thực hiện dân chủ cơ sở, giải quyết nguyện vọng của đồng bào được quan tâm nhiều hơn; niềm tin của đồng bào và các vị chức sắc đối với sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước được nâng lên.
- Đặc biệt trong những năm gần đây với chủ trương chính sách tăng cường đào tạo chuyển đổi nghề, tạo việc làm trong đồng bào dân tộc đã phát huy hiệu quả, có sự dịch chuyển nguồn lao động từ nông thôn lên các đô thị lớn để xin việc làm, có thu nhập ổn định góp phần xóa đói giảm nghèo, hòa nhập cộng đồng vươn lên thoát nghèo bền vững.

 Người viết:

                                                                   Chau Anne, Phó trưởng Ban Dân tộc                                                                                              
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